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Phụ lục III
MÁY MÓC, THIẾT BỊ  CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN 

NHƠN TRẠCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	
	
	
	
	
	

	I
	Đài truyền thanh
	 
	 
	 
	 

	1
	Bộ máy HD chuyên dụng Sony và phụ kiện
	Bộ
	1
	Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Hệ thống thông tin phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

	1.1
	Máy quay chuyên dụng Sony và phụ kiện: Máy quay kiểu cầm tay
- Cảm biến 1/2.8" 3CMOS  độ nhạy cao và ít nhiễu. Zoom quang 20x /Clear Image Zoom (40x) (công nghệ siêu điểm ảnh)  chất lượng và điểm ảnh không bị mất. Sử dụng thẻ nhớ: Memory stick Pro, SD/SDXC/SDHC Khe A, SD/SDXC/SDHC Khe B. Hỗ trợ XAVC S, AVCHD 60p (NT) hoặc 50p (PAL) và DV. Tích hợp đèn led chiếu sáng có khả năng điều chỉnh cường độ sáng. WiFi/NFC/Streaming với phần mềm điều khiển CBM. Khả năng ghi hình với độ sáng tối thiểu là 1 lux (PAL) và 1.2 lux. Tích hợp đế Mi-shoe và Direct menu. Ngõ ra 3G-HD/SD/SDI, USB, AV (BNC) và HDMI. Đường kính Fillter 72mm. Khối lượng: 2,5kg. Phụ kiện đi kèm
	Cái
	4
	 
	 

	1.2
	Chân máy quay chuyên dụng
	Bộ
	4
	 
	 

	1.3
	Pin sạc Sony
	Cái
	2
	 
	 

	1.4
	Micro định hướng chuyên dụng
	Bộ
	4
	 
	 

	1.5
	Đèn led 
	Bộ
	4
	 
	 

	1.6
	Thẻ nhớ 64GB chuyên dùng cho Camera
	Cái
	8
	 
	 

	1.7
	Đầu đọc thẻ nhớ chuyên dùng cho camera
	Bộ
	4
	 
	 

	2
	Máy dựng phi tuyến tính:
Bộ Xử Lý (CPU) Intel® Core™ i7 _ 8700 Processor; Chipset Intel 
Memory (RAM) 16GB DDR4 
ổ đĩa trong (HDD)2TB 7200 rpm SATA hard drive + 256GB SSD Solid State Drive 
Ổ đĩa quang (DVD) Ultra Slim tray SuperMulti DVD; hệ điều hành Windown 10 Home 64 Bit; kết nối USB 3.0, USB 2.0,  Headphone, Microphone Combo, HDMI, Card Reader 7 in 1, PCI Express 
Âm thanh High Definition Audio 5.1
Optical Mouse/Keyboard USB
không dây 802.11b/g/n (1x1) and Bluetooth® 4.0; giao diện mạng Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Power Supply Typeb180W/ 240W/ 300W/ 600W active PFC AC power adapter
	Bộ
	2
	Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Hệ thống thông tin phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

	3
	Hệ thống Bàn trộn hình
	Hệ thống
	1
	Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Hệ thống thông tin phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

	3.1
	Bộ trộn hình 4 channel HD:
SE-650 4 Input HD digital video switcher
Các chuẩn giao tiếp
- Video Inputs:
+ 2 x HDMI, 2 x HD-SDI
- Video Outputs:
+ 2 x HDMI (HDMI 1 is user assignable/HDMI 2
is Multiview)
+ 1 x HD-SDI (User assignable)
	Cái
	1
	 
	 

	3.2
	Màn hình Multiviewer chuyên dụng 17 inch:
LCD chuyên dụng 17 inch Datavideo TLM-170L. 1920x1080P Panel resolution
- Support 3G-SDI video input with loop-through output
- Support two HDMI inputs
- Individual adjustments of Brightness, Contrast, Color Saturation and LED Backlight Level for each monitor
- Monitor Underscan and Overscan mode selection
- Color temperature for user to select
- Front panel Headphone Jacks
- Bi-colour Tally light and 3.5mm Jack Tally input socket
- Safe area. Blue Only
- Support embedded audio on SDI & HDMI (ver1.3)
- Zoom (HD only). USB for FW upgrade
	Cái
	1
	 
	 

	3.3
	Bộ chuyển đổi HDMI sang SDI (HDMI sang 3G/HD/SD-SDI) Datavideo DAC-9P
	Cái
	2
	 
	 

	3.4
	Audio mixer soundcraff (06 mono, 02 stereo)
	Cái
	1
	 
	 

	3.5
	Micro có dây 
	Cái
	1
	 
	 

	3.6
	Delay âm thanh
	Cái
	1
	 
	 

	3.7
	Màn hình LCD HP 23'' 
	Cái
	1
	 
	 

	3.8
	Đầu ghi Datavideo
	Cái
	1
	 
	 

	3.9
	Cáp HDMI từ máy quay về switcher (20 m)
	Cái
	2
	 
	 

	3.10
	Cáp SDI từ máy quay về switcher (50 m)
	Cái
	2
	 
	 

	3.11
	Cáp HDMI kết nối các thiết bị (02 m)
	Cái
	5
	 
	 

	3.12
	Cáp SDI kết nối các thiết bị (01 m) (nối từ HDR-70 vào switcher)
	Cái
	1
	 
	 

	3.13
	Cáp Audio (Jack RCA) 0,5m nối AD-100M đến Swithcher
	Cái
	2
	 
	 

	3.14
	Cáp Audio (Jack RCA) 02 m từ Audio mixer đến AD-100M
	Cái
	2
	 
	 

	3.15
	Cáp Audio (Jack Canon) 20 m từ micro đến Audio mixer
	Cái
	2
	 
	 

	4
	Bộ máy quay chuyên dụng - quay phim: 4K (30fps); công nghệ truyền dẫn tín hiệu OcuSync; tích hợp ứng dụng DJI GO

- Chức năng FlightAutonomy phát hiện trở ngại; thời gian bay 27 phút

- Tốc độ 65 km/giờ ở chế độ thể thao
Bộ sạc pin đi kèm; Battery charging HUB; Car charger; Intelligent flight Battery 
	Bộ
	1
	Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Hệ thống thông tin phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới


Bộ máy dựng chuyên dụng di động Laptop Apple Macbook Air


RAM: 8 GB, DDR3L, 1600 MHz


Ổ cứng: SSD: 256 GB


Màn hình: 13.3 inch, WXGA+(1440 x 900)

	Card đồ họa tích hợp, Intel HD Graphics 6000. Cổng kết nối: MagSafe 2, 2 x USB 3.0, Thunderbolt 2. Đặc biệt: Có đèn bàn phím. Hệ điều hành: Mac OS
	Bộ
	1
	Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Hệ thống thông tin phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	

	II
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	 
	 
	 
	 

	6
	Máy chiếu SONY VPL-EX570

- Công nghệ trình chiếu: 3 LCD

- Cường độ chiếu sáng: 4,200 Ansi Lumens; Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA), nén UXGA (1600 x 1200); Công suất loa: 16W
- Có jack cắm Microphone: Kết hợp đồng bộ hình ảnh và âm thanh; độ tương phản: 20.000:1; công nghệ Bright Era TM giúp tăng cường ánh sáng; 

- Trình chiếu Wireless qua IFU-WLM3  - Trình chiếu qua mạng LAN

- Trình chiếu ảnh qua USB

- Kích thước phóng to màn hình: 30 inch - 300 inch; kích thước: 365 x 96,2 x 252mm. Trọng lượng: 3,9 kg
	Cái
	1
	 
	Nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng chính trị
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